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I/ PHẦN CHUNG ( 7 điểm ) 
Câu 1: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở miền Nam đã diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nêu diễn biến, kết quả , ý nghĩa và hạn chế ?                                    (4điểm)
Câu 2:  Từ năm 1952 đến năm 1973, nền kinh tế Nhật Bản phát triển như thế nào ? Nguyên  nhân có sự phát triển đó ? Nền kinh tế Nhật Bản hiện nay có những khó khăn và hạn chế gì ? ( 3điểm ).

II/ PHẦN RIÊNG ( 3đ)

Câu 3 : Lập bảng so sánh điểm khác nhau của 2 chiến lược “Chiến tranh cục bộ (1965-1968)” và ”Việt Nam hóa chiến tranh (1969 – 1973)” theo các tiêu chí sau:( Chiến thắng quân sự mở đầu, chiến thắng quân sự kết thúc, ý nghĩa ? )
	Tên chiến lược
	Chiến thắng mở đầu
	Chiến thắng kết thúc
	Ý nghĩa

	Chiến tranh cục bộ

 (1965-1968)
	
	
	

	Việt Nam hóa chiến tranh (1969-1973)
	
	
	


   ******************************HẾT ****************************
                                                       ĐÁP ÁN 
I/ PHẦN CHUNG : (7đ) 

	  Câu 1
	Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở miền Nam đã diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nêu diễn biến, kết quả , ý nghĩa và hạn chế ?                                    (4điểm)

	
	+ Hoàn cảnh: (0.5đ)
· Những thắng lợi của ta trong 2 mùa khô ( đông-xuân 65-66 và đông- xuân 66-67 đã tạo thế và lực có lợi cho ta.

· 1968 là năm bầu cử tổng thống Mĩ, ta mở cuộc tấn công nhằm lợi dụng mâu thuẩntrong nội bộ nước Mĩ

+ Diễn biến: (1,5 đ)
· Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mở đầu bằng cuộc tập kích chiến lược vào hầu khắp các đô thị miền Nam trong đêm 30 rạng ngày 31/1/1968 (đêm giao thừa Tết Mậu Thân).

· Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã diễn ra qua ba đợt: Đợt 1: từ 30/1đến 25/2; Đợt 2: từ 5/5 đến 15/6; Đợt 3 : từ 17/8 đến 23/9.

· Trong đợt I ta đồng loạt tấn công và nổi dậy ở 37/44 tỉnh lị, 4/6 thành phố lớn, 64/242 quận lị, ở hầu khắp các ấp chiến lược, các vùng nông thôn.

· Tại Sài Gòn ….

+ Kết quả : ( 0,5đ)
· Trong đợt 1 Ta loại khỏi vòng chiến đấu147.000 tên, trong đó có 43.000 lính Mĩ, phá hủy 1 khối lượng lớn cơ sở vật chất và phương tiện chiến tranh.

· Đợt 2 và 3, địch  tập trung lực lượng phản công gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất.

+ Ý nghĩa : (1đ) Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có ý  nghĩa hết sức to lớn

     -   Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh( tức thừa nhận sự thất bại của chiến tranh cục bộ).

· Chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, chấp nhận đến đàm phán với ta tại Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

· Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã mở ra bước ngoặc của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

+ Hạn chế : (0.5đ)
- Do ta chủ quan trong việc đánh giá tình hình , đề ra yêu cầu chưa thật sát với tình hình thực tế lúc đó .

- Ta không kịp thời kiểm điểm rút kinh nghiệm sau  Xuân Mậu Thân để đánh giá lại tình hình thay đổi của địch và ta để có chủ trương chuyển hướng kịp thời . 
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	  Câu 2
	Từ năm 1952 đến năm 1973, nền kinh tế Nhật Bản phát triển như thế nào ? Nguyên  nhân có sự phát triển đó ? Nền kinh tế Nhật Bản hiện nay có những khó khăn và hạn chế gì ? ( 3điểm ).



	
	+ Sự phát triển kinh tế NB từ 1952-1973 : (1đ)

· NB là nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề . Từ 1946-1950 nền kinh tế NB bắt đầu được phục hồi.

· Từ 1952 – 1960 nền kinh tế NB phát triển nhanh chóng, đặc biệt từ 1960 -1973 là giai đoạn phát triển “thần kỳ” của nền kinh tế NB.

· Tốc độ tăng bình quân hàng  năm từ 1960 đến 1969 là 10,8%, từ 1970 đến 1973 tuy có giảm nhưng vẫn đạt trung bình 7,8%, cao hơn rất nhiều so với các nước phát triển khác. Năm 1968, kinh tế NB vượt Anh, Pháp, Công hòa Liên bang Đức… vươn lên đứng thứ hai thế giới sau Mĩ.

· Từ những năm 1970 trở đi, NB trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới.

+ Nguyên nhân  có sự phát triển “thần kỳ ” (1,5 đ)

      -   Ở NB con người được coi là vốn quí nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu.

· Vai trò lãnh đạo, quản lý  có hiệu quả của Nhà nước.

· Các công ty NB năng động, có tầm nhìn xa nên có tiềm lực và sức cạnh tranh cao.

· Biết áp dụng những thành tựu khoa học –kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng, Hạ giá thành sản phẩm

· Chi phí quốc phòng thấp… nên có điều kiện tập trung vốn cho đầu tư kinh tế.

· Biết tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển, như nguồn viện trợ của Mĩ, tranh thủ các cuộc chiến tranh ở Triều Tiên, Việt Nam…

+  Hạn chế và khó khăn là: ( 0,5 đ)
· Lãnh thổ không rộng, tài nguyên nghèo nàn…; Cơ cấu vùng kinh tế thiếu cân đối, tập trung chủ yếu ở 3 trung tâm là Tôkyô, Oxaca, và Nagôia; giữa công nghiệp và nông nghiệp cũng mất cân đối.

· NB luôn gặp sự cạnh tranh gay gắt của Mĩ, Tây Âu, TQ và các nước công nghiệp mới.
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II/ PHẦN RIÊNG ( 3điểm) 
Câu 3: ( 3điểm)

	Tên chiến lược
	Chiến thắng mở đầu
	Chiến thắng kết thúc
	Ý nghĩa
	

	Chiến tranh cục bộ (1965-1968)
	Vạn Tường (Quảng Ngãi) (18.8.1965)
	 Cuộc Tổng tiến công  và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968)
	- Chiến lược “chiếntranhcục bộ” bị phá sản.

- Mỹ chấm dứt ném bom MB ,chấp nhận thương thuyết với ta ở Paris

	1.5đ

	Việt Nam hóa chiến tranh (1969 – 1973)
	4-6/1970:Ta phối hợp với CPC đánh bại cuộc hành quân xâm lược CPC của 10 vạn quân Mỹ -Ngụy  
	Cuộc  Tiến công chiến lược 1972
	- Chiến lược “Việt Nam hóa” bị phá sản.

- Mỹ phải ký Hiệp định Paris(27.1.1973) chấm dứt chiến tranh VN
	1.5đ



   ************************HẾT *************************
